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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45 Hoạt động Ngoài trời

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động với nước

Tưới cây

Hoạt động Ngoài trời

TCVĐ: Bò chui qua 

cổng

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động Ngoài 

trời

Quan sát: Thời tiết

Vui chơi tự do trong 

sân trường

Hoạt động Ngoài 

trời

Vui chơi tự do 

trong sân trường

8:45 - 9:00

9:00 - 9:20 Hoạt động học TA với 

GVNN 

Language & Expression

Bakery

Mỹ Thuật

(Hội họa/ Nặn/ Thủ 

công)

Trang trí bánh 2D

Hoạt động học TA với 

GVNN 

Language & 

Expression

Bakery

Nhận biết tập nói

NBTN về một số loại 

bánh về sữa

Hoạt động học TA 

với GVNN 

Playtime activity 1

Bakery

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh:Đếm hơi thở

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây
BUỔI 

SÁNG

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP ELITE B2

Chủ Đề: Các loại bánh từ sữa 

(Từ ngày 27/07/2026 đến ngày 31/07/2026)

Giáo Viên : Cô Hải - Cô Thanh					

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Trang 1
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9:20 - 9:35 Lịch thiệp nhã nhặn

Không ném đồ chơi 

lung tung

Toán học nền tảng

Tìm số đúng tương ứng 

với lượng trong tranh

Khám phá thực phẩm

Ngâm và rửa đậu 

trước khi luộc

Cảm thụ tác phẩm 

văn học

Người đốn củi tham 

lam

Môi trường tự 

nhiên

Nhận biết các 

nguyên liệu tự 

nhiên làm bánh
9:35 - 10:00 Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với góc

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với góc

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động góc tạo 

hình

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với lego

Hoạt động Vui 

chơi

Hoạt động với góc

10:00 -11:30

11:45 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:15 Cảm thụ Âm nhạc

Làm quen với dụng cụ: 

trống, chuông lắc

Môi trường Xã hội

Nhận biết một số loại 

bánh sữa

Toán học nền tảng

Ghép hình theo khuôn 

mẫu từ hình tam giác, 

hình vuông, hinh chữ 

Khám phá khoa 

học - Công nghệ

Sữa chua đổi màu

Rèn luyện Thể 

chất

Bật tại chỗ

15:15 - 15:30 Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với xe

Hoạt động Vui chơi

Ai làm giống nhất

Hoạt động chơi với 

nước

In màu bằng vân tay

Hoạt động Vui chơi

Hoạt động với cầu 

tuột

Hoạt động Vui 

chơi

Chia sẻ đồ chơi

15:30- 16:00 Hoạt động Cá nhân

Làm bài tập toán

Hoạt động Cá nhân

Ôn tập di màu tự do

Hoạt động Cá nhân 

Nhồi bông vào túi

Hoạt động Cá nhân

Đọc sách

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

BUỔI 

SÁNG

BUỔI 

CHIỀU

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Trang 2


